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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÓ TẠI THƯ VIỆN
(THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)
         Hôm nay, ngày 05/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
[bookmark: _GoBack]- Thời gian: 02 ngày (04 - 05/05/2020) 
[bookmark: _Hlk34139979]- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
[bookmark: _Hlk34136617][bookmark: _Hlk34136825]1. Bà Hoàng Thị Nga – Cán bộ Thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 

	DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÓ TẠI THƯ VIỆN
 (THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)                                                        




	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB

	1
	Áp lực đất đá chống giữ công trình ngầm T.1, T.2
	Phí Văn Lịch. 
	1976
	Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội

	2
	Áp lực đất và tường chắn đất
	Phan Trường Phiệt
	2012
	Xây dựng

	3
	Bài giảng bảo vệ môi trường an toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Ngô Doãn Hào
	2000
	Xây dựng

	4
	Bài giảng cao học: Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị khoan nổ mìn mới trong xây dựng công trình ngầm 
	Nguyễn Văn Quyển
	2011
	Trường Đại học Mỏ-Địa chất

	5
	Bài giảng Cơ học đá 
	Nguyễn Quang Phích 
	1992
	Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội

	6
	Bài giảng Cơ sở xây dựng xí nghiệp Tuyển Khoáng
	Nguyễn Công Trịnh
	2000
	ĐH Mỏ-Địa chất

	7
	Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép 
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2018
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	8
	Bài giảng Kết cấu gỗ gạch đá
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2018
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	9
	Bài giảng Kết cấu nhà bê tông cốt thép
	 
	2019
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	10
	Bài giảng Kết cấu nhà BTCT
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2019
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	11
	Bài giảng kết cấu thép : Cấu kiện cơ bản
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2013
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	12
	Bài giảng kết cấu thép : Cấu kiện cơ bản
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2018
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	13
	Bài giảng Kiến trúc công trình công nghiệp
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2013
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	14
	Bài giảng Kiến trúc công trình dân dụng
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng 
	2013
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	15
	Bài giảng Kiến trúc công trình dân dụng
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng 
	
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	16
	Bài giảng kiến trúc công trình dân dụng
	Bộ môn kỹ thuật xây dựng
	 
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	17
	Bài giảng phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn : Dùng cho sinh viên ngành XDCT ngầm và mỏ, địa chất công trình, khoan thăm dò 
	Lê Văn Quyển
	2001
	Bài giảng - Bộ môn Khai thác lộ thiên 

	18
	Bài giảng phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn : Dùng cho sinh viên ngành XDCT ngầm và mỏ, địa chất công trình, khoan thăm dò 
	Lê Văn Quyển
	2014
	Bài giảng - Bộ môn Khai thác lộ thiên

	19
	Bài giảng Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt  mỏ hầm lò
	Ngô Doãn Hào
	2005
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	20
	Bài giảng Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất
	Ngô Doãn Hào
	2005
	ĐH Mỏ-Địa chất

	21
	Bài giảng Quy hoạch và thiết kế đô thị
	 
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất

	22
	Bài giảng Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng
	Bộ Môn kỹ thuật xây dựng
	2013
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	23
	Bài giảng Thông gió và chiếu sáng
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2019
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	24
	Bài giảng Tổ chức và quản lý thi công
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2019
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	25
	Bài giảng Tổ chức và quản lý thi công
	Bộ Môn kỹ thuật xây dựng
	2018
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	26
	Bài giảng Vật liệu xây dựng
	Bộ Môn kỹ thuật xây dựng
	2018
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	27
	Bài giảng Xây dựng các công trình trên mặt đất
	Đào Văn Canh
	2010
	ĐH Mỏ - Địa Chất

	28
	Bài tập cơ học đất
	Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng
	2005
	Xây dựng

	29
	Bài tập cơ học đất
	Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
	2000
	Giáo dục

	30
	Bài tập vật liệu xây dựng
	Phùng văn Lự, Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng
	2008
	Giáo dục

	31
	Bê tông chất lượng siêu cao
	Nguyễn Văn Tuấn và nnk
	2017
	Xây dựng

	32
	Bê tông công trình ngầm và mỏ
	Đào Viết Đoàn, Tăng Văn Lâm
	2015
	Xây dựng

	33
	Bê tông phun trong xây dựng hầm
	Nguyễn Viết Trung
	2017
	Xây dựng

	34
	Các phương pháp thi công xây dựng 
	Ngô Văn Quỳ
	2001
	NXB Giao thông vận tải 

	35
	Các Ví Dụ Tính Toán Dầm Cầu Chữ I, T, Super-T Bê Tông Cốt Thép Dự Ứng Lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05
	Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm
	2011
	Xây dựng

	36
	Cấp thoát nước
	Nguyễn Thống
	2005
	Xây dựng

	37
	Cấp thoát nước
	Trần Hiếu Nhuệ, Đỗ hải, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín
	2012
	Xây dựng

	38
	Cấp thoát nước
	 Trần Hiếu Nhuệ (Ch.b), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải
	2016
	Khoa học và kỹ thuật

	39
	Cấp thoát nước đô thị
	Nguyễn Ngọc Dung
	2010
	Xây dựng

	40
	Cầu Bê tông cốt thép trên đường ô tô tập 1,2
	Lê Đình Tâm
	2006
	Xây dựng

	41
	Cầu BTCT trên đường ô tô – tập 1
	Lê Đình Tâm
	2005
	Xây dựng

	42
	Cầu BTCT trên đường ô tô – tập 1,2
	Lê Đình Tâm
	2000
	Xây dựng

	43
	Cầu BTCT trên đường ô tô – tập 2
	Lê Đình Tâm
	2007
	Xây dựng

	44
	Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc barét, tường trong đất và neo trong đất
	Nguyễn Văn Quảng
	2003
	Xây dựng

	45
	Cơ học đá 
	Nguyễn Quang Phích 
	2005
	NXB Khoa học kỹ thuật

	46
	Cơ học đá 
	 Nguyễn Quang Phích
	2007
	Xây dựng

	47
	Cơ học đá ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ
	Võ Trọng Hùng, Phùng Mạnh Đắc
	2005
	Khoa học và kỹ thuật

	48
	Cơ học đất
	Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương
	2002
	Xây dựng

	49
	Cơ học đất 
	Nguyễn Văn Qùi, Lê Quý An, Nguyễn Công Mẫn
	1970
	Đại học và trung học chuyên nghiệp

	50
	Cơ học đất, Tập 2
	R.Whitlow
	1996
	Giáo dục

	51
	Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm tập 1+2
	Trần Tuấn Minh
	2014
	NXB Xây dựng

	52
	Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm. T.1, 2
	Trần Tuấn Minh
	2016
	NXB Xây dựng

	53
	Cơ sở khai thác mỏ hầm lò
	Vũ Đình Tiến
	2008
	GTVT

	54
	Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 
	Vũ ĐÌnh Tiến
	2008
	Bài giảng - Bộ môn Khai thác hầm lò

	55
	Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép
	Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Minh Hùng
	2008
	Xây dựng

	56
	Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt
	Phạm Duy Hữu
	2011
	Xây dựng

	57
	Công nghệ xây dựng công trình ngầm tập 1
	Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng
	1997
	Giao thông vận tải

	58
	Công nghệ xây dựng công trình ngầm. T.1 :Thi công lò bằng,lò nghiêng và hầm trạm trong mỏ
	Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng
	1995
	Giao thông vận tải

	59
	Công nghệ xây dựng công trình ngầm. T.1 :Thi công lò bằng,lò nghiêng và hầm trạm trong mỏ
	Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng
	1997
	Giao thông vận tải

	60
	Đất xây dựng - Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng
	Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình, Vũ Đình Phụng
	2005
	Xây dựng

	61
	Đề cương đồ án tốt nghiệp
	 
	2019
	ĐH Mỏ - Địa Chất.

	62
	Đề cương thực tập tốt nghiệp
	Bộ Môn kỹ thuật xây dựng
	2019
	 

	63
	Địa chất công trình - Địa chất công trình chuyên môn
	V.Đ.Lomtadze
	1982
	Đại học và Trung học chuyên nghiệp

	64
	Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN272-05 Tập 1,2
	Phạm Văn Thoan
	2013
	Xây dựng

	65
	Gia cố đất đá và thi công công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt 
	Đặng Trung Thành
	2008
	Xây dựng

	66
	Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng (Phần Xây Dựng)
	Bùi Mạnh Hùng, Lê Thanh Huấn, Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Hữu Nhân
	2009
	Xây dựng

	67
	Giáo trình an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ đại học và cao đẳng ngành xây dựng
	Phạm Đăng Khoa (ch.b.), Lê Văn Tin, Phạm Đức Toàn
	2015
	Xây Dựng

	68
	Giáo trình AUTO CAD 2007
	Phạm Gia Hậu. 
	2007
	Trường Cao đẳng KT-CN Thành phố HCM 

	69
	Giáo trình cấp thoát nước : Dùng cho học sinh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường THXD / 
	Biên soạn: Đỗ Trọng Miên, Vũ Đình Dịu
	2000
	Xây dựng

	70
	Giáo trình cơ học đá và khối đá
	Trần Tuấn Minh
	2016
	Xây dựng

	71
	Giáo trình cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm
	Trần Tuấn Minh
	2014
	Xây dựng

	72
	Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản
	Bộ Xây dựng
	2013
	Xây dựng

	73
	Giáo trình kết cấu thép - Phần 1: Cấu kiện cơ bản
	Hoàng Bắc An
	2018
	Xây dựng

	74
	Giáo trình Kỹ thuật an toàn lao động trong mỏ hầm lò
	Trần Xuân Hà
	1999
	ĐH Mỏ-Địa chất

	75
	Giáo trình Kỹ thuật thi công, Tập 1
	Đỗ Đình Đức, Lê Kiều
	2016
	Xây dựng 

	76
	Giáo trình Kỹ thuật thi công, Tập 2
	Đỗ Đình Đức, Lê Kiều
	2016
	Xây dựng 

	77
	Giáo trình lập định mức xây dựng
	Nguyễn Bá Vị, Bùi Văn Yêm
	2012
	Xây dựng

	78
	Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AUTO CAD 2011
	Nguyễn Lê Châu Thành
	2011
	 Thông tin và truyền thông

	79
	Giáo trình phương pháp số : Dùng cho sinh viên các ngành kỹ thuật
	Lê Ngọc Lăng, Nguyễn Minh Mẫn, Lê Thái Thanh
	2003
	ĐH Mỏ-Địa chất

	80
	Giáo trình quy hoạch không gian ngầm thành phố 
	Trần Tuấn Minh
	2017
	NXB Xây dựng

	81
	Giáo trình sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm
	Trần Tuấn Minh, Nguyễn Huy Hiệp
	2019
	Xây dựng

	82
	Giáo trình thí nghiệm Vật liệu xây  dựng
	 Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Mạnh Phát, Trịnh Hồng Tùng, Phạm Hữu Hanh
	2013
	Xây dựng

	83
	Giáo trình thông gió mỏ 
	Trần Xuân Hà (chủ biên), Đặng Vũ Chí, Nguyễn Cao 
	2014
	Khoa học và kỹ thuật

	84
	Hư hỏng - sửa chữa - gia cường kết bê tông cốt thép
	Lê Văn Kiểm
	2009
	Xây dựng

	85
	Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu thép và gạch đá
	Lê Văn Kiểm
	2010
	Xây dựng

	86
	Hư hỏng, sửa chữa, gia cường nền móng
	Lê Văn Kiểm
	2009
	Xây dựng

	87
	Hướng dẫn đồ án nền và móng
	Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng
	1996
	Xây dựng

	88
	Hướng dẫn đồ án thi công cầu
	Nguyễn Tiến Oanh, Trần Quốc Ca, Nguyễn Trâm, Lê Trần Nghĩa
	2014
	Xây dựng

	89
	Hướng dẫn sử dụng ETABS tính toán nhà cao tầng
	Ngô Minh Đức
	2018
	Xây dựng

	90
	Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình
	Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Tân, Lê Phước Lành
	2016
	Xây dựng

	91
	Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản
	Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống
	2013
	Khoa học và Kỹ thuật

	92
	Kết cấu bê tông cốt thép, Tập 3 (Các cấu kiện đặc biệt)
	Võ Bá Tầm
	2005
	ĐH TP Hồ Chí Minh

	93
	Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng
	Lê Thanh Huấn
	2011
	Xây dựng

	94
	Kết cấu bê tông ứng suất trước - chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356-2005
	 
	2010
	Xây dựng

	95
	Kết cấu Nhà cao tầng - Bản dịch tiếng Nga 
	W.Sullơ
	2013
	Xây dựng

	96
	Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
	Lê Thanh Huấn
	2014
	Xây dựng

	97
	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012
	TCVN
	2012
	Xây dựng

	98
	Kết cấu thép công trình đặc biệt
	Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên
	2013
	Khoa học Kỹ thuật

	99
	Kiểm định vật liệu trong xây dựng
	Ngô Tấn Dược
	2015
	Xây dựng

	100
	Kiến trúc
	Nguyễn Đức Thiềm
	2016
	Xây dựng

	101
	Kiến trúc nhà ở
	Nguyễn Đức Thiềm
	2016
	Xây dựng

	102
	Kỹ thuật chiếu sáng
	Đỗ Như Ý
	2017
	Xây dựng

	103
	Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ
	Trần Tuấn Minh, Nguyễn Duyên Phong, Nguyễn Viết Định
	2016
	Xây dựng

	104
	Lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng : Sách chuyên khảo
	 Lê Anh Dũng
	2017
	Xây dựng

	105
	Môi trường trong xây dựng
	Lê Anh Dũng (chủ biên), Đỗ Đình Đức
	2006
	Xây Dựng

	106
	Móng cọc: phân tích và thiết kế
	Nguyễn Thái, Vũ Công Ngữ
	2009
	Xây dựng

	107
	Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp
	Nguyễn Văn Quảng và nnk
	2009
	Xây dựng

	108
	Nền và móng công trình
	Tạ Đức Thịnh (chủ biên), Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hồng
	2009
	Xây dựng

	109
	Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa cơ học
	A. B. Fadeev; Người dịch: Nguyễn Hưũ Thái
	1995
	Giáo dục

	110
	Phương pháp phần tử hữu hạn và dải hữu hạn
	Nguyễn Trâm
	2013
	Xây dựng

	111
	Phương pháp số chương trình plaxis 3D & UDEC
	Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Ngọc Anh
	2007
	Xây dựng

	112
	Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm
	Trần Tuấn Minh,Đỗ Quang Tuấn, Nguyễn Quang Huy
	2018
	 Bách Khoa Hà Nội

	113
	Quy hoạch đô thị
	Phạm Kim Giao - Hàn Tất Ngạn - Đỗ Đức Viêm.
	1991
	Xây dựng

	114
	Quy hoạch mặt mỏ
	Nguyễn Công Trịnh
	1990
	ĐH Mỏ-Địa chất

	115
	Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông đô thị
	Nguyễn Xuân Trục
	2011
	Giáo dục

	116
	Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
	 Nguyễn Thế Bá
	2004
	Xây dựng

	117
	Sổ tay công trình sư: kết cấu nhà cao tầng
	Lê Mục Đích
	2014
	Xây dựng

	118
	Sổ tay xây dựng thủy điện
	 Nguyễn Văn Bảo, Đặng Nghiêm Chính, Phạm Văn Chuyên
	1996
	Giao thông vận tải

	119
	Sử dụng Autocad 2007 – Tập 1, cơ sở vẽ thiết kế hai chiều
	Nguyễn Hữu Lộc
	2007
	NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

	120
	Tải trọng và tác động
	TCVN 
	1995
	 

	121
	Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 2737:1995
	 
	2013
	Xây dựng

	122
	Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế
	 
	2013
	NXB Xây dựng, Hà Nội

	123
	Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 
	2013
	Xây dựng

	124
	Thi công cầu bê tông cốt thép
	 Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm
	2013
	Xây dựng

	125
	Thi công cầu thép
	Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm
	2013
	Xây dựng

	126
	Thi công cầu thép
	Lê Đình Tâm
	1996
	NXB Xây dựng 

	127
	Thi công đường ô tô
	Doãn Hoa
	2001
	Xây dựng 

	128
	Thi công giếng đứng
	Võ Trọng Hùng 
	2012
	Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

	129
	Thi công hầm và công trình ngầm
	Nguyễn Xuân Trọng
	2010
	Nhà xuất bản Xây dựng

	130
	Thi công móng trụ mố cầu
	Nguyễn Trâm, Nguyễn Tiến Oanh, Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa.
	2012
	Xây dựng

	131
	Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình
	Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh
	2005
	Xây dựng

	132
	Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp
	Nguyễn Minh Thái 
	2013
	Xây dựng. 

	133
	Thiết kế Cầu thép
	Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ
	2010
	Xây dựng

	134
	Thiết kế cầu treo dây võng
	Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
	2015
	Xây dựng

	135
	Thiết kế đường ô tô tập 1
	Đỗ Bá Chương
	2005
	Giáo dục

	136
	Thiết kế đường ô tô tập 2
	Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục.
	2004
	Giáo dục

	137
	Thiết kế đường ô tô tập 3 – Công trình vượt sông
	Nguyễn Xuân Trục
	2006
	Giáo dục

	138
	Thiết kế đường ô tô tập 3- Công trình vượt sông
	Nguyễn Xuân Trục.
	2004
	 Giáo dục 

	139
	Thiết kế đường ô tô tập 4
	Dương Học Hải
	2012
	Giáo dục

	140
	Thiết kế đường ô tô, tập 4
	Dương Học Hải
	2005
	Giáo dục

	141
	Thiết kế hầm giao thông
	Nguyễn Thế Phùng
	1998
	Nhà xuất bản Xây dựng

	142
	Thiết kế kết cấu gạch, đá – Phần 1: Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép
	Viện KHCN Xây dựng
	2016
	Xây dựng

	143
	Thiết kế kết cấu thép trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
	Nguyễn Võ Thông (Chủ biên), Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Hộ
	2018
	Xây dựng

	144
	Thiết kế kiến trúc công nghiệp
	Nguyễn Minh Thái 
	2004
	Xây dựng. 

	145
	Thiết kế quy hoạch cấu tạo công trình ngầm 
	Võ Trọng Hùng
	2017
	Khoa học tự nhiên và công nghệ

	146
	Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng
	Trịnh Quốc Thắng
	2011
	Xây dựng

	147
	Thiết kế và thi công hố móng sâu 
	Nguyễn Bá Kế
	2010
	Xây dựng

	148
	Thiết kế và xây dựng cầu dây văng đường bộ
	Đinh Quốc Kim
	2005
	Giao thông vận tải

	149
	Thiết kế yếu tố hình học đường ôtô bằng phần mềm ADS CIVIL
	Đỗ Ngọc Viện, KS. Nguyễn Quốc Tới
	2014
	Xây dựng

	150
	Thông gió khi xây dựng công trình ngầm ( Bản dịch từ tiến Nga)
	Tạ Ngọc Hà
	1971
	Đại học Mỏ - Địa Chất

	151
	Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép
	Hoàng Hiếu Nghĩa
	2016
	Xây dựng

	152
	Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng
	James Cumming
	1999
	Xây dựng

	153
	Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc 
	Võ Như Cầu
	2015
	Xây dựng

	154
	Tiêu chuẩn TCVN 4054, Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô
	 
	2005
	Nông nghiệp

	155
	Tiêu chuẩn TCVN 9436, Nền đường ô tô thi công và nghiệm thu
	 
	2012
	Nông nghiệp

	156
	Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hầm đường sắt và hầm đường ôtô : TCVN4527: 1988, TCVN4528: 1988
	 Bùi Hữu Hạnh
	2003
	 

	157
	Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hầm đường sắt và hầm đường ôtô : TCVN4527: 1988, TCVN4528: 1988 
	 Bùi Hữu Hạnh
	2013
	Xây dựng

	158
	Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hầm đường sắt và hầm đường ôtô : TCVN4527: 1988, TCVN4528: 1988 
	Bùi Hữu Hạnh 
	2003
	TCVN 4527

	159
	Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - TCVN 5574-2012
	 
	2012
	Xây dựng

	160
	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động
	Bộ Xây dựng
	 
	Xây dựng

	161
	Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Trần Tuấn Minh
	2014
	Xây dựng

	162
	Tính toán thiết kế công trình ngầm
	Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt
	2013
	Xây dựng

	163
	Tính toán thiết kế công trình ngầm
	Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt
	2013
	Học viện kỹ thuật quân sự

	164
	Tổ chức thi công xây dựng
	Lê Hồng Thái
	2011
	Xây dựng

	165
	Tổ chức thi công xây dựng 
	Lê Hồng Thái
	2016
	Xây dựng

	166
	Tổng luận cầu
	Nguyễn Minh Nghĩa
	2010
	Giao thông vận tải

	167
	Ứng dụng phần mềm SAP2000 giải bài toán kết cấu công trình
	Nguyễn Hải Hưng
	2016
	Xây dựng

	168
	Vật liệu xây dựng 
	Phùng Văn Lự
	2008
	Giáo dục

	169
	Xây dựng giếng đứng, đường hầm, hầm trạm tiết diện lớn và rất lớn
	Võ Trọng Hùng
	2014
	ĐH Mỏ-Địa chất

	170
	Xây dựng hệ thống tầu điện ngầm đô thị 
	Trần Tuấn Minh
	2015
	Xây dựng

	171
	Xây dựng mặt đường ôtô
	Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy Khang
	2003
	Giao thông vận tải

	172
	Xây dựng nền đường ôtô
	 Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm
	2001
	Giao thông vận tải

	173
	Xây dựng nền đường ôtô
	 Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm
	1974
	Giao thông vận tải

	174
	Xử lý nền đất yếu trong xây dựng
	Nguyễn Uyên
	2011
	Xây dựng
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